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BỘ ĐỀ ÔN TẬP VIETCOMBANK 

Câu 1:  

Giảm phát là quá trình 

A. Tiền lương danh nghĩa trung bình giảm so với mức giá danh nghĩa 

B. Giá trị đồng nội tệ giảm so với giá trị ngoại tệ 

C. Tỷ lệ lạm phát phi mã giảm tốc một cách đáng kể 

D. Mức giá chung giảm 

Câu 2:  

 Siêu lạm phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính hiệu quả của nền kinh tế khi: 

A. Chính phủ chuyển đổi từ hệ thống tiền hàng hóa sang hệ thống tiền quy ước 

B. Mức giá chung tăng hơn 36% mỗi năm 

C. Sự biến động giá tương đối giữa các hàng hóa bắt đầu tăng tốc 

D. Dân chúng giao dịch bằng hình thức hàng đổi hàng vì họ không còn tin vào sức mua của đồng tiền 

Câu 3:  

Lạm phát cầu kéo có thể là do nguyên nhân nào sau đây 

A. Chính phủ tăng chi tiêu 

B. Nhập khẩu tăng 

C. Cung tiền giảm 

D. Giá nguyên vật liệu tăng 

Câu 4:  

Trong công ty dịch vụ thì tài khoản nào dưới đây ít quan trọng nhất? 

A. Khoản phải thu 

B. Tài sản cố định 

C. Hàng tồn kho 

D. Nợ phải trả  

Câu 5:  

Một công ty có hệ số thanh toán nhanh là 0,645. Hành động nào sau đây sẽ làm tăng hệ số này: 

A. Sử dụng tiền mặt để thanh toán toàn bộ các khoản nợ ngắn hạn 

B. Thu một số các khoản phải thu hiện tại 

C. Sử dụng tiền mặt để thanh toán một khoản nợ dài hạn nào đó 

D. Bán một số hàng tồn kho hiện tại. 

Câu 6:  

Nếu doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu thì sẽ làm giảm: 

A. Vốn chủ sở hữu 

B. Tất cả đều sai 

C. Lợi nhuận ròng 

D. ROS 
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E. ROE 

Câu 7:  

Có thể phát hành tối đa bao nhiêu thẻ phụ khi sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế tại Vietcombank? 

A. Không được phát hành thẻ phụ 

B. Tối đa 01 thẻ phụ 

C. Tối đa 02 thẻ phụ 

D. Tối đa 03 thẻ phụ 

Câu 8:  

Tổ chức tín dụng cho vay được xem xét quyết định phương thức giải ngân vốn cho vay sử dụng dịch vụ thanh 

toán không dùng tiền mặt hoặc bằng tiền mặt trong trường hợp nào? 

A. Bên thụ hưởng là cá nhân & doanh nghiệp không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch 

vụ thanh toán 

B. Bên thụ hưởng là cá nhân (không bao gồm pháp nhân) không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán 

C. Bên thụ hưởng là cá nhân & doanh nghiệp có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán với số tiền vay ghi trên Hợp đồng không quá 100 triệu đồng. 

D. Bên thụ hưởng là cá nhân (không bao gồm pháp nhân) có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán với số tiền vay ghi trên Hợp đồng không quá 100 triệu đồng. 

Câu 9:  

Thông tư 05/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng không áp dụng cho đối tượng 

nào dưới đây? 

A. Ngân hàng chính sách 

B. Ngân hàng hợp tác xã 

C. Quỹ tín dụng nhân dân 

D. Tất cả phương án trên 

Câu 10:  

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản là tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất có thời 

hạn (bao gồm: được giao, được thuê theo hình thức trả tiền thuê 1 lần có thời hạn) 

A. Thời hạn được giao/thuê 

B. 20 năm 

C. 25 năm 

D. 30 năm 

Câu 11:  

Nguyên giá Tài sản cố định được xác định bởi: 

(1) Giá mua 

(2) Chi phí vận chuyển 

(3) Chi phí lắp đặt chạy thử... 
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(4) Thuế GTGT được hoàn lại 

A. (1) & (2) đúng 

B. (1), (2) & (3) đúng 

C. (1), (2) & (4) đúng 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 12:  

Trong nền kinh tế không có ngoại thương và chính phủ, thì tổng cầu bằng? 

A. Chi tiêu Hộ gia đình 

B. Đầu tư của Doanh nghiệp 

C. Cán cán thương mại 

D. Chi tiêu Hộ gia đình + Đầu tư của Doanh nghiệp 

Câu 13:  

Ngân hàng Nhà nước muốn thay đổi...... thì phải chấp nhận điều chỉnh..... 

A. Cầu tiền, lãi suất 

B. Lãi suất, cầu tiền 

C. Lãi suất, cung tiền cân bằng 

D. Cầu tiền, cung tiền cân bằng 

Câu 14:  

Chọn nhiều đáp án: Theo quy định, các tài sản nào thuộc đối tượng trích lập dự phòng rủi ro?  

A. Tiền gửi (trừ tiền gửi thanh toán) tại tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại 

Việt Nam theo quy định của pháp luật và tiền gửi tại tổ chức tín dụng nước ngoài 

B. Các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng 

C. Cam kết cho vay không hủy ngang 

Câu 15:  

Doanh nghiệp nào sau đây được phép phát hành trái phiếu? 

A. Doanh nghiệp tư nhân 

B. Công ty hợp danh 

C. Công ty cổ phần 

Câu 16:  

Giảm thuế thu nhập sẽ làm dịch chuyển: 

A. Đường tổng cầu sang phải 

B. Đường tổng cung sang phải 

C. Đường tổng cầu sang trái 

D. Đường tổng cung sang trái 

Câu 17:  

Vietcombank được cấp tín dụng cho Vietcombank Leasing mức tối đa là bao nhiêu? 

A. 5% 
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B. 10% 

C. 15% 

D. 20% 

Câu 18:  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh được xác định bằng: 

A. Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

B. Lợi nhuận gộp – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

C. Lợi nhuận gộp + Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 

D. Không đáp án đúng 

Câu 19:  

Ngân hàng trung ương mua vào 1 lượng tín phiếu Kho bạc trên thị trường mở, lượng tiền cung ứng (MS) sẽ 

thay đổi như thế nào? 

A. Có thể tăng 

B. Có thể giảm 

C. Chắc chắn sẽ tăng 

D. Chắc chắn sẽ giảm 

E. Không thay đổi 

Câu 20:  

Thâm hụt Ngân sách nhà nước tăng lên khi..., giảm khi... 

A. Nền kinh tế tăng suy thoái/giảm lạm phát 

B. Nền kinh tế tăng suy thoái/tăng lạm phát 

C. Nền kinh tế giảm suy thoái/giảm lạm phát 

D. Nền kinh tế giảm suy thoái/tăng lạm phát 

Câu 21:  

Hiện nay Chuẩn mực kế toán Việt Nam có …. chuẩn mực: 

A. 22 

B. 24 

C. 26 

D. 28 

Câu 22:  

Chỉ số NIM là gì? 

A. Tỷ suất sinh lời cơ bản 

B. Biên lãi ròng 

C. Khả năng thanh toán ngắn hạn 

D. Khả năng thanh toán tổng quát 

Câu 23:  
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Hoạt động nào làm giảm lợi nhuận? 

A. (1) Sử dụng phương pháp LIFO khi giá hàng hóa đầu vào tăng 

B. (2) Sử dụng phương pháp LIFO khi giá hàng hóa đầu vào giảm 

C. (3) Sử dụng phương pháp FIFO khi giá hàng hóa đầu vào tăng 

D. (4) Sử dụng phương pháp FIFO khi giá hàng hóa đầu vào giảm 

E. (2) & (3) đúng 

F. (1) & (4) đúng 

Câu 24:  

Nhận viện trợ từ nước ngoài, phản ánh ở đâu: 

A. Tài khoản vãng lai 

B. Tài khoản vốn 

C. Tài khoản tài chính 

D. Cán cân thương mại 

Câu 25:  

Nếu Chính phủ tăng chi tiêu và thuế cùng 1 lượng thì: 

A. Tổng cung dài hạn tăng 

B. Tổng cung ngắn hạn tăng 

C. Tổng cầu giảm 

D. Tổng cầu tăng 

Câu 26:  

Giới hạn góp vốn, mua cổ phần của Ngân hàng vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực được phép: 

A. Không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận vốn góp 

B. Không được vượt quá 11% vốn tự có của Ngân hàng 

C. Không được vượt quá 11% vốn điều lệ của Ngân hàng 

D. Không được vượt quá 11% vốn điều lệ và quỹ dự trữ 

Câu 27:  

Tài sản nào sau đây được coi là tài sản hình thành trong tương lai: 

A. Quyền sử dụng đất 

B. Căn hộ chung cư đã được chủ đầu tư bàn giao cho người mua nhà nhưng chưa được cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu 

C. Công trình trên đất đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đang làm thủ tục quyết toán 

D. Tất cả các phương án trên đều đúng 

Câu 28:  

Chỉ  tiêu đo lường giá trị  bằng tiền của toàn bộ  hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước sản xuất 

ra trong một thời kỳ nhất định là: 

A. Thu nhập quốc dân. 

B. Tổng sản phẩm quốc dân. 
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C. Sản phẩm quốc dân ròng. 

D. Thu nhập khả dụng. 

Câu 29:  

Trình tự các bước trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư là: 

(i) Nghiên cứu khả thi; 

(ii) Nghiên cứu tiền khả thi; 

(iii) Thẩm định dự án; 

(iv) Nghiên cứu phát hiện các cơ hội đầu tư. 

A. (i), (ii), (iii), (iv) là đúng 

B. (iv), (ii), (i), (iii) là đúng 

C. (ii), (iv), (i), (iii) là đúng 

D. (i), (iv), (iii), (ii) là đúng 

Câu 30:  

Ngân hàng sẽ thực hiện giải pháp nào khi có các khoản nợ nhóm 5?  

A. Quản lý giám sát khoản vay 

B. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý 

C. Yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm 

D. Kiểm tra lại tài sản bảo đảm 

Câu 31:  

Ngân hàng nơi cho vay được xem xét quyết định phương thức giải ngân sử dụng dịch vụ thanh toán không 

dùng tiền mặt hoặc bằng tiền mặt trong trường hợp: (Chọn nhiều đáp án) 

A. Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng (không bao gồm pháp nhân) có tài khoản thanh 

toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có giá trị không vượt quá 100 triệu đồng. 

B. Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng là tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh 

toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng nhà nước 

C. Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng là các tổ chức kinh tế. 

Câu 32:  

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hiện nay thường được tính theo phương pháp:   

A. Trực tiếp 

B. Tất cả đều đúng 

C. Gián tiếp 

Câu 33:  

Thời gian cho vay theo quy định hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng: 

A. Là ngày kể từ khi ký kết hợp đồng tín dụng đến khi khách hàng tất toán toàn bộ món vay 

B. Là ngày tiếp theo ngày giải ngân cho đến khi khách hàng trả hết nợ gốc món vay 

C. Là ngày tiếp theo ngày giải ngân cho đến khi khách hàng trả hết nợ gốc và lãi món vay 

D. Là ngày kế từ khi khách hàng nhận nợ vay đến khi tất toán toàn bộ món vay 
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Câu 34:  

Theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN, TCTD có nợ xấu trên 3% không được phép cho vay đối với lĩnh 

vực nào?  

A. Kinh doanh bất động sản 

B. Cho vay đầu tư chứng khoán 

C. Cho vay khu công nghiệp, khu chế xuất 

D. Cho vay sản xuất xuất khẩu thuỷ sản 

Câu 35:  

Vốn lưu động ròng của doanh nghiệp tăng khi  

A. Bán tài sản cố định 

B. Thanh toán các chi phí hoạt động kinh doanh 

C. Thu các khoản nợ từ bán chịu 

D. Mua chịu cổ phiếu 

Câu 36:  

Doanh nghiệp Xuân Kiên có: 

- Tiền mặt là 50, khoản phải thu là 200, hàng tồn kho 250, Tổng Tài sản lưu động 500, TSCĐ ròng 1500, Tổng 

TSCĐ 2000. 

- Phải trả 250, phải nộp 250, nợ ngắn hạn khác 500, nợ dài hạn 250, tổng nguồn vốn 2000. 

Nếu Xuân Kiên sử dụng 50 tiền mặt để thanh toán các khoản phải trả, hệ số thanh toán ngắn hạn mới sẽ là bao 

nhiêu: 

A. 0,47 

B. 0,45 

C. 0,54 

D. 0,33 

Câu 37:  

Trường hợp ngày hết hiệu lực bảo lãnh trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì ngày hết hiệu lực được xác định: 

A. Theo thỏa thuận giữa các bên. 

B. Ngày làm việc liền kề trước ngày nghỉ, ngày lễ, tết 

C. Không có quy định 

D. Ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ, ngày lễ, tết 

Câu 38:  

Nguồn vốn FDI là gì? 

A. Là nguồn vốn viện trợ không hoàn lại dành cho các nước đang phát triển 

B. Là nguồn vốn tài trợ trực tiếp từ nước A sang nước B 

C. Là chỉ số tăng trưởng ngành đầu tư bất động sản 

D. Là khoản vốn tài trợ bởi ngân hàng thương mại cho các công trình trọng điểm quốc gia 

Câu 39:  
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Nguyên tắc thận trọng trong kế toán là? 

A. Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn 

B. Không đánh giá cao hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí 

C. Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí 

D. Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích 

kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí 

E. Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn; Không đánh giá cao hơn giá trị của các khoản 

tài sản và thu nhập; Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí; Doanh thu và thu 

nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn 

Câu 40:  

Chọn nhiều đáp án: Văn bản công chứng bao gồm: 

A. Hợp đồng, giao dịch 

B. Lời chứng của công chứng viên 

Câu 41:  

Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân mậu dịch của một nước: 

A. Đồng nội tệ xuống giá so với ngoại tệ 

B. Sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài 

C. Thu nhập của các nước đối tác mậu dịch chủ yếu tăng 

D. Cả 3 ý trên đều sai 

Câu 42:  

Lãi suất cơ bản là gì? 

A. Là một công cụ để thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước 

B. Là cơ sở để Tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất cho vay 

C. Tất cả các chức năng trên 

Câu 43:  

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hiện nay thường được tính theo phương pháp nào? 

A. Tất cả đều đúng 

B. Gián tiếp 

C. Trực tiếp 

Câu 44:  

Theo bạn, một công ty luôn duy trì tỷ lệ hiện hành (current ratio) ở mức cao sẽ: 

A. Thể hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty 

B. Góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty 

C. Làm giảm khả năng sinh lời của công ty 

D. Thể hiện khả năng thanh toán dài hạn của công ty 

Câu 45:  

Cho thuê tài chính là 1 hình thức đồng tài trợ. Đúng hay Sai? 
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A. Đúng 

B. Sai 

Câu 46:  

Tài khoản tài sản Nợ là các tài khoản phản ánh 

A. Nguồn vốn của Tổ chức tín dụng 

B. Tài sản của Tổ chức tín dụng 

C. Cả 2 phương án trên. 

D. Không có câu nào đúng 

Câu 47:  

Thẻ ghi nợ có thể sử dụng trên loại tài khoản vãng lai nào:  

A. VNĐ, USD 

B. USD, EUR 

C. VNĐ, EUR 

Câu 48:  

Khách hàng sử dụng dịch vụ Vietcombank-SMS Banking để truy vấn địa điểm phòng giao dịch Lê Lợi tỉnh Vũng 

Tàu, thực hiện nhắn tin theo cú pháp gửi 6167: 

A. Vietcombank pgd Vungtau 

B. Vietcombank pgd Vungtau Leloi 

C. Vietcombank Pgd Leloi Vungtau 

D. Cả 3 câu trên 

Câu 49:  

Khách hàng gửi tiết kiệm bằng tiền mặt nguồn vốn, tài sản thay đổi như thế nào? 

A. Nguồn vốn tăng, tài sản tăng 

B. Nguồn vốn tăng, tài sản giảm 

C. Nguồn vốn giảm, tài sản giảm 

D. Nguồn vốn và tài sản không thay đổi 

Câu 50:  

Cho dữ liệu của một quốc gia giả sử như sau ( đơn vị tính là triệu USD) 

 

GDP bằng: 

A. 185 triệu USD 

B. 145 triệu USD 
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C. 195 triệu USD 

D. 140 triệu USD 

 


